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Tên giáo viên: Đinh Thị Thu Hà - Ngô Thị Thu Hường  

 

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ tại cửa lớp, vui vẻ ân cần, thực hiện văn hoá chào hỏi với phụ huynh và học 

sinh.  

- Làm một số hành động yêu thích cùng trẻ khi đón trẻ vào lớp. 

- Trao đổi tình hình sức khoẻ của trẻ cùng phụ huynh. Tuyên truyền với phụ huynh về cách 

phòng chống các bệnh thường hay có vào mùa xuân như: sởi, sốt phát ban, ... 

- Hướng dẫn, giúp đỡ trẻ có kỹ năng cất dép và balo vào đúng nơi quy định nhận biết ký 

hiệu riêng.  

* Trò chuyện: 
- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân.  

+ Xem tranh ảnh, video về ngày Tết cổ truyền, hỏi trẻ: Nhà con làm gì để đón tết? Cái gì 

đây? Để làm gì?....  

+ Ngày Têt bé thích làm gì? Đi đâu?  

- Trò chuyện về thời tiết mùa xuân 

+ Thời tiết mùa xuân như thế nào? 

+ Cây cối và cảnh vật như thế nào?  

- Trò chuyện về các loài hoa mùa xuân.  

- Trò chuyện về các lễ hội mùa xuân mà trẻ biết. 

+ Lễ hội mùa xuân nổi tiếng ở miền bắc: Hội Lim, lễ hội thả diều,... 

+ Lễ hội tại đình làng địa phương.  

 

Thể dục sáng 

Thực hiện bài tập thể dục sáng theo nhạc. 

* Khởi động 
- Trẻ tập trên đội hình vòng tròn, tập đi các kiểu chân và đứng trên vòng tròn tập bài tập 

phát triển chung. 

 



* Trọng động : Trò chơi tập "Cây reo trong gió" 

- Hô hấp:  

+ Thổi gió 

- Cơ tay và bả vai (Lá xào xạc) 

+ Đưa hai tay lên cao và vẫy tay, hạ xuống 

- Cơ chân (Làm bụi cây) 

+ Ngồi xuống, đứng lên 

- Cơ lưng, cơ bụng (Cây đu đưa) 

+ Nghiêng người sang hai bên  

* Hồi tĩnh 
- Trẻ làm một số động tác giãn cơ.  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 

- Hát: Bé chúc tết 

+ TC ÂN: Nhỏ và to  

 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Mùa xuân 

của bé 

+ TC ÂN: Vận động 

theo nhịp nhanh chậm  

 

Âm nhạc 

- Hát: Mùa xuân 

+ Nghe hát: Hoa mai 

hoa đào  

 

Âm nhạc 

- Hát: Mùa xuân đến 

rồi 

+ Nghe hát: Xúc xắc 

xúc xẻ  

 

MT7, 

MT22 T3 

 

Vận động 
- VĐCB: Tung bóng 

qua dây 

+ TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  

 

 

Vận động 
- VĐCB: Đi bộ bằng 

gót chân 

+ TCVĐ: Lá và gió  

 

 

Vận động 
- VĐCB: Bò cao 

+ TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê  

 

 

Vận động 
- VĐCB: Bật qua dây 

+ TCVĐ: Gió thổi cây 

nghiêng  

 

T4 

 

Hoạt động tạo hình 
- Tạo hình pháo hoa 

bằng ống hút  

 

 

Hoạt động tạo hình 
- Vẽ mưa xuân  

 

 

Hoạt động tạo hình 
- Vẽ bông hoa (MT7)  

 

 

Hoạt động tạo hình 
- Tô màu lá cây  

 



T5 

Nhận biết tập nói 
 

- Thời tiết mùa xuân.  

 

Hoạt động nhận biết 
- Bông hoa màu đỏ, 

màu vàng  

 

Nhận biết tập nói 
 

- Hoa đào, hoa mai  

 

Hoạt động nhận biết 
- Nhận biết phía trên- 

phía dưới của bản 

thân trẻ (MT22)  

 

T6 

 

Làm quen văn học 
- Truyện: Mùa xuân 

đã về  

 

 

Làm quen văn học 
- Thơ: Mưa xuân  

 

 

Làm quen văn học 
- Truyện: Chiếc áo 

mùa xuân  

 

 

Làm quen văn học 
- Thơ: Lễ hội làng 

diều  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 (03/02 - 07/02) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát thời tiết mùa xuân. 

- Quan sát bầu trời qua thấu kính sắc màu.  

- Quan sát cây hoa dạ yến thảo. 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát cây hoa cúc 

* TCVĐ: 
- Trời nắng, trời mưa 

- Kéo cưa lừa xẻ  

- Gieo hạt 

- Ai nhanh hơn 

- Nu na nu nống  

* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi đồ chơi trong khu vận động. 

- Chơi với lá. 

- Chơi đồ chơi trong khu đồi cỏ. 

- Chơi với vòng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT14, 

MT26, 

MT40 



+ Luyện tập một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Vứt rác đúng nơi quy định.  

+ Hướng dẫn trẻ cách hỉ mũi và dùng giấy lau.  

Tuần 2: (10/02 - 14/02) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây sung. 

- Quan sát cây hoa xác pháo. 

- Quan sát cây hoa dạ yến thảo. 

- Quan sát thí nghiệm hoa nở trong nước 

- Quan sát cây hoa cúc 

* TCVĐ: 
- Gieo hạt 

- Con bọ dừa 

- Tránh bóng 

- Ai nhanh hơn 

- Trò chơi luyện âm: Dung dăng dung dẻ  

* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi đồ chơi trong khu vận động. 

- Chơi với lá. 

- Chơi đồ chơi trong khu đồi cỏ. 

- Chơi với vòng  

+ Không đi theo người lạ; (MT14)  

Tuần 3 (17/02 - 21/02) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát vườn hoa hồng. 

- Quan sát vườn hoa cải. 

- Quan sát cây hoa sen đá. 

- Quan sát cây hoa bướm 

- Quan sát cây hoa cúc. 



* TCVĐ: 
- Gieo hạt 

- Trời nắng trời mưa.  

- Truyền bóng 

- Đá bóng 

- Dung dăng dung dẻ 

* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi đồ chơi trong khu vận động. 

- Chơi với lá. 

- Chơi đồ chơi trong khu đồi cỏ. 

- Chơi với vòng  

+ Nói rõ nhu cầu, mong muốn, hiểu biết của bản thân bằng 1 - 2 câu đơn giản và câu dài. 

(MT26)  
+ Mạnh dạn giao tiếp với những người xung quanh.  

Tuần 4 (24/02 - 28/02) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát hoạt con diều. 

- Quan sát bầu trời qua thấu kính sắc màu.  

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát cây hoa lan. 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn. 

* TCVĐ: 
- Chạy theo diều. 

- Trời nắng, trời mưa. 

- Gieo hạt 

- Ai nhanh hơn 

- Nu na nu nống  

* Chơi tự chọn 



- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi đồ chơi trong khu vận động. 

- Chơi với lá. 

- Chơi đồ chơi trong khu đồi cỏ. 

- Chơi với vòng  

+ Trẻ thể hiện sự quan tâm yêu quý các con vật, thích chăm sóc và gần gũi.  

+ Tập chăm sóc cây: Tưới nước cho cây, không bẻ cành lá, ngắt hoa (MT40)  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm 
- Tuần 1: Góc hoạt động với đồ vật 

- Tuần 2: Góc bé chơi với hình và màu 

- Tuần 3: Góc bế em 

- Tuần 4: Góc sách truyện  

* Góc hoạt động với đồ vật 
- Chuẩn bị: hoa, lá, dây xâu, .... Để trẻ rèn kỹ năng xâu hat, xâu hoa, xâu lá.  

- Thực hiện yêu cầu: Cất đồ chơi rồi bê ghế về bàn.  

- Đặt câu hỏi "Bé muốn chơi gì?" 

+ Giáo dục trẻ chơi chan hòa với bạn, không tranh nhau đồ chơi.  

* Góc "bé chơi với hình và màu" 
- Chuẩn bị: Hình, màu nước, giấy, bút tô màu, .... Trẻ chơi in, vẽ, tô màu các loài hoa. 

- Rèn kỹ năng chơi góc hình và màu.  

- In hình lá cây  

* Góc vận động 
- Chuẩn bị, đồ chơi thả bóng, bóng, đường đi, ... Để trẻ luyện tập các bài tập vận động.  

* Góc bế em 
- Chuẩn bị: Búp bê, nồi, xoang, thìa, bát, ... hướng dẫn trẻ chơi nấu ăn và chăm sóc em bé 

giừo ăn. 

- Trẻ tập chơi nấu ăn để nấu cháo, bột, cơm cho em búp bê.  

* Góc "Thực hành cuộc sống" 
- chuẩn bị: Bài tập rèn kỹ năng đánh răng, xúc hạt, quét rác, ...  

 



* Góc sách truyện: 
- chuẩn bị: Sách, hình ảnh nhân vật, tranh về mùa xuân, các loại hoa, các lễ hội cho trẻ xem 

và đọc cho trẻ nghe. 

- Xem tranh truyện, sách báo mô tả lại hành động của nhân vật trong tranh.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ một số thói quen ăn uống văn minh: Không nói chuyện khi ăn, cơm vãi nhặt vào 

đĩa, ... 

- Trẻ biết nói với cô khi đi vệ sinh 

- Rèn cho trẻ thói quen đi vệ sinh vào bồn cầu, nhà vệ sinh.  

- Truyện: Sự tích hoa đào miền bắc  

* Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Mùa xuân đến rồi"  

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1 (03/02 - 07/02) 
- Làm quen bài thơ "Mưa xuân"  

- Dạy trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường  

- Biết mặc quần áo ấm khi trời lạnh  

- Trò chơi "Nghe giai điệu tìm đồ vật"  

- Nêu gương bé ngoan, văn nghệ cuối tuần.  

Tuần 2 (10/02 - 14/02) 
- Rèn kỹ năng bê ghế bằng hai tay.  

- Chọn đồ dùng đồ chơi màu vàng  

- Đồng dao: Ếch dưới ao  

- Nghe hát "Mùa xuân ơi" 

- Văn nghệ cuối tuần 

+ LĐTT: Cô và trẻ vệ sinh giá góc lớp.  

Tuần 3 (17/02 - 21/02) 
- Rèn kỹ năng đi tất.  

- Ôn nhận biết phía trên - phía dưới của bản thân  

- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, 

để đồ chơi vào nơi quy định.  

 



- Đọc thơ "Cây đào" 

- Nêu gương bé ngoan, văn nghệ cuối tuần.  

Tuần 4 (24/02 - 28/02) 
- Rèn kỹ năng rửa mặt 

- Làm quen truyện "Chuyện của thỏ con" 

- Trò chơi vận động "chuyền bóng" 

- Rèn kỹ năng đóng mở nắp hộp. 

- LĐTT: Cô và trẻ vệ sinh sắp xếp giá góc.  

Chủ đề - Sự kiện Thời tiết mùa xuân  Mùa xuân đẹp quá!  Hoa mùa xuân  Lễ hội mùa xuân   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

Ban giám hiệu 

 

Khối trưởng 

 

Giáo viên 

   

 

 


